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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 Đ Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm  Em bước đầu kiểm soát tốt cảm xúc khi tham gia các 
giờ học của giáo viên chủ nhiệm. Em nên duy trì sự tập 
trung khi giáo viên giảng bài và hướng dẫn thực hiện 
nhiệm vụ. Để đạt kết quả tốt hơn, em cần cố gắng hoàn 
thành các nhiệm vụ được giao, hạn chế bỏ trống bài và 
nộp đầy đủ sản phẩm.

 Đ Hợp tác  Đ Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  Đ Tự tin, trách nhiệm

 Đ Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 1 Kỹ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 0 Tỉ lệ bản đồ

 Mức 1 Viết hoa; MRVT Công dân; Đại từ 
Luyện tập sử dụng từ điển  Mức 1 Số thập phân

 Mức 1 Viết chương trình hoạt động; Viết báo cáo công việc  Mức 1 So sánh hai số thập phân

 Mức 0 Bài văn kể chuyện sáng tạo; Tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật  Mức 0 Làm tròn số thập phân

 Mức 0 Tranh luận theo chủ đề  Mức 0 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 Mức 1 Cộng hai số thập phân

Tiếng Việt - Đọc: 1,5/2
Tiếng Việt - Đọc hiểu: 5,5/8
Tiếng Việt - Viết: 5/10
Tổng điểm Tiếng Việt: 6
Em nêu được 1–2 từ thuộc chủ đề “Công dân” dựa vào gợi ý của giáo 
viên. Em cần nghiêm túc, tập trung hơn khi viết văn và rèn thêm bài 
tập xác định đại từ trong câu.

Toán: 6
Em đọc, viết và xác định được các hàng của số thập phân. Em nên rèn 
thêm kỹ năng làm tròn và viết các số đo dưới dạng số thập phân. Em 
cần hoàn thành đầy đủ các bài tập trên lớp và bài tập về nhà để củng 
cố kiến thức.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 1 Sự sinh sản ở thực vật có hoa

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 1  Mức 1 Sự lớn lên và phát triển của thực vật

Em chủ động trong việc trình bày ý kiến cá nhân. Em cần chú ý hơn 
khi chia động từ trong câu. Em ôn tập lại các cấu trúc ngữ pháp đã 
học để không bị nhầm lẫn khi làm bài.

 Mức 1 Sự sinh sản; Sự lớn lên và phát triển của động vật

 Mức 1 Vương quốc Phù Nam; Chăm - pa

Em nên hợp tác và làm việc theo sự phân công của nhóm trưởng khi 
thảo luận nhóm. Em cố gắng ôn tập thêm các kiến thức đã học tại nhà 
để ghi nhớ bài tốt hơn. Em cần rèn thói quen lắng nghe và tập trung 
hơn khi giáo viên giảng bài.

TIN HỌC Mức 1 CÔNG NGHỆ / MAKESPACE Mức 2

Em nhận biết cách tạo, đổi tên, sắp xếp thư mục khoa học. Thực 
hành tạo được thư mục. Cần cố gắng sắp xếp thư mục khoa học hơn 
nhé.

Em biết trang trí sản phẩm nhà bằng que gỗ. Thực hành được cơ bản. 
Cần cố gắng phối màu hài hòa hơn.

BƠI - LẶN Mức 2  MỸ THUẬT Mức 1

Em lặn xa được 4m, nín thở được 4s. Em đã tự tin hơn khi tập luyện 
dưới nước. Em cần tích cực tập luyện để đạt kết quá tốt hơn nữa.

Em nắm được cách vẽ cơ bản, tuy nhiên hay mất tập trung trong giờ, 
nên chú ý hơn để hoàn thiện bài tốt hơn. Em cần chuẩn bị học cụ đầy 
đủ trước khi vào lớp.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 1 ÂM NHẠC Mức 2

Em cần tập trung, nghiêm túc, chú ý và thực hiện theo hiệu lệnh của 
giáo viên.

Em học tập tích cực. Em hát đúng giai điệu, vận động theo nhạc tốt và 
xác định được 5 nốt trên đàn Organ. Em cần tự tin thể hiện bài hơn.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 1 SINH TỒN Mức 2

Em nên chú ý và tập trung hơn để hiểu bài tốt hơn. Em hãy dừng lại 
và hít thở sâu khi cảm thấy căng thẳng.  

Em hiểu cách xử lý khi bị côn trùng đốt, nhớ được các bước sơ cứu 
CPR, học tập cầu tiến và tự tin hơn. Cần luyện thêm kỹ năng thực hành 
để đạt kết quả tốt hơn.

VÕ THUẬT Mức 2 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện được 25 động tác bài Đoản côn. Em cần rèn thêm tinh 
thần tập luyện và kiên trì trong học tập Võ thuật.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng


